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ABSTRACT 

Lantana camara L. is a wild and invasive plant that inhibits other plants 

in the same its ecosystem by allelopathic mechanisms. This study was 

conducted to investigate the plant inhibitory activity of extracts from parts 

of Lantana camara L. The survey results showed that Lantana camara L. 

extracts possessed biological compounds, such as alkaloids, flavonoids, 

phenolic, saponins and coumarin. Phenolic and flavonoid contents of the 

flower extract were highest (239.13 mg GAE/g, 114.84 mgQE/g extract, 

respectively). It was found that the extracts of Lantana camara L. 

inhibited germination and growth of Raphanus sativus and the inhibitory 

activities were proportional to the applied doses. In addition, they 

inhibited the growth and development of seeds of Raphanus sativus L. by 

affecting cell division during mitosis, increasing cell wall thickness and 

reducing photosynthetic capacity. 

TÓM TẮT 

Trâm ổi (Lantana camara L.) là loài thực vật hoang dại được cho là có 

khả năng ức chế các loài thực vật lân cận trong cùng hệ sinh thái bằng 

cơ chế allelopathy. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá khả 

năng ức chế nảy mầm và tăng trưởng của cao chiết từ các bộ phận của 

cây trâm ổi trên đối tượng là hạt cải củ (Raphanus sativus L). Kết quả 

khảo sát cho thấy, các cao chiết từ cây trâm ổi có chứa các hợp chất 

alkaloid, flavonoid, phenolic, saponin và coumarin. Hàm lượng phenolic 

và flavonoid được xác định có trong cao chiết từ hoa cao hơn các bộ phận 

khác, lần lượt là 239,13 mg GAE/g và 114,84 mg QE/g cao chiết. Khả 

năng ức chế nảy mầm và sự tăng trưởng của các cao chiết trâm ổi đối với 

hạt cải củ tăng dần theo nồng độ khảo sát và bộ phận hoa cho kết quả ức 

chế cao nhất. Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu cho thấy cao chiết trâm ổi 

có tác động đến sự phân chia tế bào trong quá trình nguyên phân, tăng 

độ dày vách tế bào và làm giảm khả năng quang hợp. 

1. GIỚI THIỆU 

Cỏ dại luôn là vấn đề thách thức của ngành Nông 

nghiệp ở Việt Nam và trên toàn thế giới. Chúng gây 

ra những tổn thất về năng suất của nhiều loại cây 

trồng như làm giảm năng suất ở lúa (15-66%), ở bắp 

(18-65%), ở đậu tương (50-76%) và ở đậu phộng 

(45-71%) (Gharde et al., 2018). Các số liệu trong 

nghiên cứu của Thi và ctv. (2015) đã chỉ ra rằng cỏ 
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dại gây thiệt hại cho cây lúa cao hơn nhiều so với 

các loại côn trùng và sâu bệnh gây hại. Việc áp dụng 

thuốc trừ cỏ hóa học đã đóng góp đáng kể vào sự 

phát triển của nền nông nghiệp toàn cầu, tuy nhiên 

sử dụng thuốc diệt cỏ hóa học liên tục làm ô nhiễm 

môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe của con người 

và tác động tiêu cực đến các loài thiên địch (Hussain 

et al., 2021). Nghiêm trọng hơn, tình trạng kháng 

thuốc diệt cỏ của một số loài cỏ dại đang gia tăng 

một cách đáng kể. Nghiên cứu của Heap (2015) đã 

chỉ ra rằng 220 loài cỏ dại được phát hiện có khả 

năng kháng một hoặc nhiều loại thuốc diệt cỏ hóa 

học. Vì thế, việc nghiên cứu tìm ra sản phẩm trừ cỏ 

hiệu quả có nguồn gốc tự nhiên sẽ được con người 

ưu tiên lựa chọn hơn. Các sản phẩm tự nhiên này ít 

độc đối với con người, ít gây ra hiện tượng kháng 

thuốc, ít để lại dư lượng trong nông sản và giảm tác 

động đến môi trường (Mến và ctv., 2019). 

Allelopathy là một hiện tượng thể hiện các tương 

tác sinh học giữa các sinh vật sống cùng trong hệ 

sinh thái (Macías et al., 2019). Thực vật có thể tạo 

ra các hợp chất thứ cấp được gọi là allelochemicals 

gây ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đến sự tồn tại 

và phát triển của các sinh vật khác (Cheng & Cheng, 

2015). Nghiên cứu của Kato-Noguchi and Kurniadie 

(2021) đã chỉ ra rằng các hợp chất hóa học của các 

loài thực vật này có thể tác động trực tiếp hoặc gián 

tiếp đến sự nảy mầm, sinh trưởng và phát triển của 

các loài thực vật khác. Vì thế, các hợp chất 

allelochemicals gần đây đã được sử dụng như một 

công cụ thay thế cho việc sử dụng thuốc diệt cỏ 

thương mại và kỳ vọng hướng đến phát triển nền 

nông nghiệp bền vững và an toàn trong tương lai 

(Albuquerque et al., 2011; Spiassi et al., 2015; Li et 

al., 2021). Cây trâm ổi (Lantana camara L.) là một 

loài thực vật thuộc họ Cỏ roi ngựa (Verbenaceae) 

được biết đến là một loại cây cảnh và được trồng 

làm hàng rào khá phổ biến tại nhiều quốc gia trên 

thế giới nhưng đồng thời cũng là một loài thực vật 

có khả năng xâm lấn mạnh mẽ. Hiện tượng 

allelopathy và các hợp chất thứ cấp của cây trâm ổi 

đóng một vai trò quan trọng trong sự xâm lấn của nó 

(Peng et al., 2019). Trên thế giới, nhiều nghiên cứu 

đã đánh giá tiềm năng allelopathic của các chất chiết 

xuất khác nhau của L. camara. Trong nghiên cứu 

của Saxena (2000) cho thấy dịch trích nước ở nồng 

độ 3% của trâm ổi có thể gây chết cây lục bình sau 

21 ngày. Chiết xuất lá của cây trâm ổi có thể ức chế 

sự phát triển và nảy mầm của cây đậu xanh (Julio et 

al., 2019). Ngoài ra, các hợp chất thứ cấp có trong 

cây trâm ổi còn làm giảm khả năng nảy mầm và tăng 

trưởng cây con, gây ức chế các quá trình sinh trưởng 

và phát triển cũng làm gia tăng tỷ lệ chết của chúng 

(Kato-Noguchi & Kurniadie, 2021).  

Từ những luận cứ trên cho thấy sự cần thiết để 

tiến hành nghiên cứu này. Việc đánh giá khả năng 

ức chế thực vật của các cao chiết từ các bộ phận của 

cây trâm ổi sẽ góp phần tìm ra các hợp chất tự nhiên 

có khả năng kiểm soát cỏ dại có nguồn gốc từ thực 

vật.   

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

2.1. Vật liệu nghiên cứu 

Cây trâm ổi có chiều cao từ 0,5 m đến 2 m được 

thu hái tại các địa điểm của thành phố Cần Thơ và 

thành phố Vĩnh Long. Mẫu vật được mang về phòng 

thí nghiệm để xử lý và điều chế cao chiết. Các bộ 

phận thân, lá và hoa được tách riêng, sau đó được 

rửa sạch, cắt nhỏ, sấy khô ở nhiệt độ 50°C và xay 

thành bột. Bột các bộ phận được trữ trong các túi vải 

và ngâm trong dung môi ethanol 96%. Sau 7 ngày, 

dịch chiết được tiến hành cô quay ở áp suất thấp để 

thu được cao chiết ethanol từ các bộ phận của cây 

trâm ổi.  

Hạt cải củ (Raphanus sativus L.) sử dụng trong 

thí nghiệm là sản phẩm của Công ty TNHH Giống 

cây trồng Phú Nông.  

Củ hành tím (Allium ascalonicum) khỏe mạnh, 

có kích thước đồng đều được chọn để khảo sát trong 

thí nghiệm phân chia tế bào. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Định tính thành phần hóa học trong các 

cao chiết  

Thí nghiệm được tiến hành dựa trên nguyên tắc 

phản ứng tạo màu theo mô tả của Sofowora (1993) 

và Tiwari et al. (2011) nhằm xác định một số hợp 

chất có trong cao chiết ethanol từ các bộ phận của 

cây trâm ổi như: phenolic, flavonoid, alkaloid, 

saponin và coumarin. 

2.2.2. Xác định hàm lượng phenolic và 

flavonoid tổng số 

Phương pháp xác định hàm lượng phenolic tổng 

được thực hiện theo mô tả của Dewanto et al. (2002) 

có hiệu chỉnh. Quy trình thử nghiệm như sau: 500 

µL dịch cao chiết có nồng độ 1 mg/mL được cho vào 

ống nghiệm, thêm 250 µL thuốc thử Folin-Ciocalteu 

rồi lắc mạnh và để yên trong 5 phút cho ổn định. 

Tiếp theo, 250 µL dung dịch Na2CO3 10%, được 

thêm vào, lắc đều và ủ trong thời gian 30 phút, ở 

nhiệt độ 40⁰C. Sau đó, các dung dịch phản ứng được 

tiến hành đo ở bước sóng 765 nm. Mỗi thí nghiệm 

được lặp lại 3 lần và dựa vào đường chuẩn gallic 
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acid để tính toán hàm lượng phenolic tổng số có 

trong mẫu. 

Hàm lượng flavonoid tổng số được xác định theo 

phương pháp của Zhishen et al. (1999). Quy trình cụ 

thể: 1000 µL dịch cao chiết có nồng độ 100 µg/mL 

được cho vào ống nghiệm, tiếp tục thêm vào 1000 

µL nước cất và 200 µL dung dịch NaNO2 5% và để 

yên trong 5 phút. Tiếp theo, 200 µL AlCl3 10% được 

cho vào hỗn hợp và để yên trong thời gian 6 phút. 

Sau đó, 2000 µL NaOH 1 M được cho thêm dung 

dịch và tiếp tục thêm vào 600 µL nước cất để thể 

tích cuối trong ống nghiệm là 5 mL. Dung dịch phản 

ứng được tiến hành đo ở bước sóng 510 nm. Mỗi thí 

nghiệm được lặp lại 3 lần và dựa vào đường chuẩn 

quercetin để tính toán hàm lượng polyphenol tổng 

số có trong mẫu. 

2.2.3. Khảo sát khả năng ức chế nảy mầm của 

thực vật thí nghiệm của các cao chiết  

Chuẩn bị dung dịch các cao chiết thân, lá, hoa đã 

được pha loãng với methanol ở 3 mức nồng độ (1; 

2,5; 5 và 7,5 mg/mL). Nghiệm thức đối chứng sử 

dụng là methanol. Giấy lọc Whatman được đặt vào 

các đĩa Petri (50 mm) đã chuẩn bị sẵn. Tại mỗi đĩa 

Petri được lần lượt cho vào 4 mL cao chiết với các 

nồng độ thí nghiệm. Đĩa được đặt trong tủ hút trong 

3 đến 4 giờ để methanol bay hơi, cao chiết được giữ 

lại trên giấy lọc. Cho vào mỗi đĩa 10 hạt cải củ đã 

nứt nanh sau khi ngâm trong nước ấm 24 giờ. Các 

đĩa Petri được đặt trong điều kiện đầy đủ ánh sáng 

và nhiệt độ phòng. Mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 

lần và thu các chỉ tiêu sau 7 ngày bố trí thí nghiệm. 

Công thức để xác định phần trăm ức chế  

Phần trăm (%) ức chế nảy mầm = ((trung bình 

DCA - NT)/ trung bình DCA) *100 

(Trong đó: DCA là đối chứng âm không bổ sung 

cao chiết, NT là nghiệm thức thí nghiệm). 

Tỉ lệ % ức chế thông qua số liệu chiều dài rễ, 

chiều dài thân, trọng lượng tươi, trọng lượng khô 

theo công thức 

% ức chế I = (L1- L2)/L1 x 100% 

% ức chế I = (M1- M2)/M1 x 100% 

(Trong đó: I là tỷ lệ % ức chế, L1/M1 là chiều 

dài/trọng lượng trung bình của cây đối chứng và L2 

/M2 là chiều dài/trọng lượng trung bình của cây 

được xử lý). 

2.2.4. Định lượng sắc tố quang hợp 

Ta cho vào từng ống nghiệm lớn 2 g mẫu và 

thêm vào 10 mL acetone 80% (v/v), bịt kín và lắc 

đều. Sau đó, màng bọc thực phẩm được dùng bịt kín 

ống nghiệm để tránh acetone bay hơi. Sau thời gian 

15 phút, 0,5 mL ở phần phía trên của dịch trích thu 

được được hút cho vào các ống nghiệm nhỏ và tiếp 

tục cho thêm 4,5 mL acetone 80%, bịt kín các ống 

nghiệm và lắc đều. Dịch trích được đo độ hấp thu 

bằng quang phổ kế ở bước sóng 663,2; 646,8 và 470 

nm. 

Hàm lượng chlorophyll a, b và carotenoid 

tổng số được tính theo các công thức của 

Wellburn (1994): 

Ca = (12,21 × A663,2 – 2,81 × A646,8)× 
10 × 5

2
 

µg/gFW 

Cb = (20,13 × A646,8 – 5,03 × A663,2)× 
10 × 5

2
 

µg/gFW 

Ca+b = [(1000 × A470 – 3,27 × Ca – 104 × 

Cb)/198]× 
10 × 5

2
µg/gFW 

Trong đó: 

Ca hàm lượng diệp lục tố a (Chlorophyll a) trong 

lá (µg/g lá tươi), 

Cb hàm lượng diệp lục tố b (Chlorophyll b) trong 

lá (µg/g lá tươi), 

Ca+b hàm lượng carotenoid (caroten và 

xanthophyll) trong lá (µg/g lá tươi), 

A663,2; A646,8; A470 là giá trị đo được bằng máy đo 

quang phổ tương ứng với các bước sóng 663,2; 

646,8 và 470 nm. 

2.2.5. Khảo sát khả ảnh hưởng của cao chiết 

trâm ổi đến quá trình nguyên phân của 

tế bào 

Xác định sự ảnh hưởng của cao chiết đến quá 

trình phân chia tế bào theo quy trình nhuộm với 

aceto-carmin (1%) được thực hiện như sau: rễ cải củ 

(hoặc rễ hành tím) được được chọn lúc 8 – 9 giờ 

sáng, cho vào ống nghiệm có aceto-carmin, đun nhẹ 

trên đèn cồn từ 3 đến 5 phút. Mẫu vật sau khi đun 

được đặt lên kính mang vật, cắt lấy một đoạn phần 

chóp rễ (0,5 – 1 mm), đậy kính đậy vật, ấn nhẹ lên 

tiêu bản để các tế bào chóp rễ trải đều. Quan sát 

mẫu vật ở độ phóng đại 400 lần.   

Phương pháp quan sát và đếm tế bào trên tiêu 

bản được thực hiện dựa theo Rank and Nielsen 

(1997), có hiệu chỉnh: ở mỗi tiêu bản, dùng vật kính 

10X (độ phóng đại 100 lần) để tìm các thị trường có 

tế bào phân bố đồng đều trên một mặt phẳng, rõ 

ràng, nguyên vẹn và bắt màu tốt. Những thị trường 

đó sẽ được chụp hình lại ở vật kính độ phóng đại 

400 lần để tiến hành quan sát và đếm tế bào. Các thị 

trường được tìm từ trái qua phải và trên xuống dưới 

và không quay trở lại để tránh một thị trường hoặc 

một phần thị trường bị chụp hai lần trở lên.  

Các chỉ số nguyên phân được tính theo công 

thức: 
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Chỉ số nguyên phân MI ((Mitotic Index) được 

tính theo công thức của Nagaonkar et al. (2015) và 

Njagi and Gopalan (1981). Trong đó: 

MI (%) = (Tổng số tế bào đang phân chia)/ 

(Tổng số tế bào quan sát) *100 

Tỷ lệ giảm MI được tính theo công thức của 

Nagaonkar et al. (2015): 

Tỷ lệ giảm MI (%) = ((MI đối chứng âm – MI 

xử lý cao chiết)/ MI đối chứng âm) *100 

2.2.6. Khảo sát khả năng ức chế sinh trưởng 

và phát triển thực vật của cao chiết trâm 

ổi đến cấu trúc, độ dày vách tế bào 

Xác định sự ảnh hưởng của cao chiết đến kích 

thước vách tế bào, theo phương pháp của Hương và 

ctv. (2016), với phẩm nhuộm là son phèn – lục iod: 

phần thân của cải củ được cắt thành những lát mỏng, 

sử dụng javel để tẩy các nội chất bên trong tế bào 

trong thời gian 15 phút. Javel được rửa sạch bằng 

nước cất, tiếp tục mẫu được rửa bằng acid acetic 

10% trong thời gian 5 phút. Acid acetic được rửa 

sạch bằng nước cất, tiến hành nhuộm mẫu với phẩm 

nhuộm son phèn-lục iod và giữ từ 3 đến 5 phút. Rửa 

phẩm nhuộm và lưu trữ vi mẫu trong nước cất. Thực 

hiện quan sát tiêu bản ở độ phóng đại 400 lần. 

Phương pháp nhuộm lugol: 

Phương pháp nhuộm lugol được thực hiện dựa 

theo phương pháp của Von Arx et al. (2016). Thân 

cải củ được cắt mỏng, đặt mẫu lên kính mang vật, 

nhỏ thuốc nhuộm lugol lên mẫu, trong thời gian 2 

phút, quan sát ở độ phóng đại 100 lần và chuyển 

sang độ phóng đại 400 lần để quan sát độ dày của 

vách tế bào. 

Kích thước vách tế bào được tính theo công 

thức: 

Kích thước vách thực tế (mm) = (Kích thước đo 

theo trắc vi thị kính / độ phóng đại của vật kính đang 

sử dụng (E40)) *100. 

2.2.7.  Các phương pháp xử lý số liệu 

Các số liệu thô được nhập liệu và xử lý bằng 

phần mềm Microsoft Excel 2013. Phần mềm 

Minitab 16 được sử dụng để phân tích phương sai 

(ANOVA). Các giá trị trung bình được so sánh bằng 

phương pháp Tukey với độ tin cậy 95%. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Kết quả định tính của một số hợp chất 

tự nhiên 

Các cao chiết ethanol từ các bộ phận của cây 

trâm ổi có sự hiện diện các nhóm chất hóa học khác 

nhau. Kết quả định tính các hợp chất này được thể 

hiện trong Bảng 1. 

Bảng 1. Kết quả định tính một số nhóm chất tự 

nhiên trong cao chiết cây trâm ổi 

Bộ phận 

 

Nhóm chất 

Thân Lá Hoa 

Alkaloid + + + 

Flavonoid + + + 

Phenol + + + 

Saponin + + + 

Coumarin + + + 

Dấu (+): có sự hiện diện các hợp chất. 

Kết quả định tính cho thấy, các cao chiết từ cây 

trâm ổi có chứa các nhóm chất như: alkaloid, 

flavonoid, phenol, saponin, coumarin.  Những hợp 

chất này hiện diện ở nhiều loài thực vật và được 

chứng minh là có các hoạt tính sinh học khác nhau. 

Trong đó các nhóm chất flavonoid, phenol, và 

coumarin được cho là có hoạt tính ức chế thực vật 

(Sardhara & Gopal, 2013). Nghiên cứu của Mishra 

(2015) chứng minh coumarin có khả năng ức chế sự 

tạo ra gibberellin vì thế có thể làm giảm tăng dài và 

sự phân cắt tế bào của nảy mầm cây. Một số 

flavonoid có thể ức chế sự hấp thụ khoáng chất. 

Nhiều hợp chất phenolic có thể làm thay đổi sự cân 

bằng nội môi, trong một số trường hợp nhất định sẽ 

dẫn đến ức chế sự phát triển của thực vật.  

3.2. Hàm lượng flavonoid, phenolic tổng 

Kết quả định lượng phenolic và flavonoid tổng 

số được trình bày trong Bảng 2. Hai hợp chất này là 

một trong các hợp chất hóa sinh học 

“allelochemicals” có khả năng ức chế các quá trình 

sinh trưởng và phát triển của một số loài thực vật.  

Số liệu Bảng 2 cho thấy, cả hai nhóm chất 

phenolic và flavonoid đều hiện diện trong cao chiết 

thân, lá và hoa của cây trâm ổi. Hàm lượng phenolic 

tổng số của các bộ phận lá, thân và hoa lần lượt là 

99,63 mg GAE/g cao chiết, 163,95 mg GAE/g cao 

chiết và 239,13 mg GAE/g cao chiết. Bên cạnh đó, 

hàm lượng flavonoid tổng số của bộ phận lá 47,325 

mg QE/g cao chiết, của bộ phận thân là 60,31 mg 

QE/g cao chiết và bộ phận hoa 114,841 mg QE/g 

cao chiết. Cao chiết từ bộ phận hoa có hàm lượng 

flavonoid và phenolic cao hơn cao chiết từ bộ phận 

thân và lá. Như vậy, có thể kết luận rằng cao chiết 

từ các bộ phận của cây trâm ổi có hiện diện các 

nhóm chất flavonoid, phenolic với các hàm lượng 

khác nhau. Chúng là các hợp chất hóa sinh có thể 

gây ức chế khả năng nảy mầm, sinh trưởng và phát 

triển của các loài thực vật khác. 
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Bảng 2. Hàm lượng phenolic và flavonoid tổng số 

Cao chiết 
Hàm lượng phenolic 

(mg GAE/g cao chiết) 

Hàm lượng flavonoid 

(mg QE/ g cao chiết) 

Thân 163,95 ± 5,23b 60,31 ± 0,69b 

Lá  99,63 ± 3,46c 47,33 ± 1,34c 

Hoa 239,13 ± 0,763a 114,84 ± 2,39a 

Phương trình  

hồi quy 

y = 0,0042x + 0,005 

(R² = 0,9971)  

y = 0,0653x – 0,0296  

(R² = 0,998) 

Ghi chú: Số liệu là giá trị trung bình của 3 lần lặp lại. Các số có chữ cái theo sau không giống nhau thì khác biệt có ý 

nghĩa 5% qua kiểm định Tukey. 

3.3. Hiệu quả ức chế nảy mầm hạt các cao 

chiết từ cây trâm ổi 

Khả năng ức chế nảy mầm hạt cải củ của các cao 

chiết từ cây trâm ổi được khảo sát ở các nồng độ 1; 

2,5; 5 và 7,5 mg/mL. Kết quả cho thấy các cao chiết 

đều có khả năng ức chế sự nảy mầm của hạt cải củ. 

Mức độ ức chế nảy mầm tỷ lệ thuận với các nồng độ 

thử nghiệm, nồng độ càng cao thì hiệu quả ức chế 

sự nảy mầm càng tăng. Phần trăm tỷ lệ ức chế nảy 

mầm của ba loại cao chiết thân, lá và hoa được thể 

hiện ở Bảng 3.  

Bảng 3. Phần trăm ức chế nảy mầm hạt cải củ 

của các cao chiết từ cây trâm ổi 

Nghiệm thức Phần trăm ức chế (%) 

Đối chứng 0ef 

T1 

T2,5 

T5  

T7,5 

2,22 ± 11,10ef 

27,33 ± 2,52bcde 

23,56 ± 3,86cdef 

43,11 ± 5,24bc 

L1 

L2,5 

L5  

L7,5 

-1,11 ± 10,60f 

14,44 ± 7,78def 

24,89 ± 4,15bcdef 

40,22 ± 2,12bcd 

H1 

H2,5 

H5 

H7,5 

20,22 ± 2,12cdef 

33,11 ± 1,74bcd 

51,78 ± 2,89ab 

72,67 ± 7,73a 

Ghi chú: Nghiệm thức đối chứng là nghiệm thức không sử 

dụng cao chiết. Các chữ cái T, L, H thể hiện các nghiệm 

thức của cao chiết thân, lá và hoa cây trâm ổi được khảo 

sát ở nồng độ 1; 2,5; 5 và 7,5 mg/mL. Các số có chữ cái 

theo sau giống nhau thì khác biệt không ý nghĩa ở mức 

5% qua kiểm định Tukey. Giá trị âm thể hiện tác động kích 

thích tăng trưởng. 

Từ các số liệu ở Bảng 3 cho thấy, nồng độ 7,5 

mg/mL ở ba bộ phận thân, lá và hoa của cao chiết từ 

cây trâm ổi cho hiệu quả ức chế nảy mầm hạt cải củ 

cao nhất và khác biệt có ý nghĩa so với nghiệm thức 

đối chứng. Chính vì thế, có thể nhận định các cao 

chiết từ cây trâm ổi có khả năng ức chế nảy mầm 

thực vật và chúng là một loài cây tiềm năng trong 

các nghiên cứu về hiện tượng allelopathy đối với các 

loài thực vật khác. 

3.4. Hiệu quả ức chế sự tăng trưởng thực 

vật của các cao chiết từ cây trâm ổi 

Các cao chiết từ cây trâm ổi có tác động ức chế 

đáng kể đến sự tăng trưởng chiều dài rễ, chiều dài 

thân, trọng lượng tươi và trọng lượng khô của cải 

củ. Hiệu quả ức chế sự tăng trưởng thực vật các cao 

chiết từ cây trâm ổi được trình bày ở Bảng 4.  

Ở nồng độ 7,5 mg/mL, hiệu quả ức chế chiều dài 

rễ của cao chiết bộ phận hoa lên đến 91,91%. Hiệu 

quả ức chế chiều dài thân của các cao chiết lá, thân 

và hoa lần lượt là 41,17%; 43,50% và 55,71%. 

Tương tự, hiệu quả ức chế trọng lượng tươi của các 

cao chiết lá, thân và hoa là 62,99%; 73,39% và 

95,14%. Bên cạnh đó, cao chiết hoa cũng cho hiệu 

quả ức chế trọng lượng khô cao nhất là 51,60%. 

Theo nghiên cứu của Zhang et al. (2015) thì các chỉ 

tiêu về chiều dài rễ, chiều dài thân, trọng lượng tươi 

và trọng lượng khô phản ánh sự tăng trưởng và phát 

triển của thực vật. Do đó, có thể nói các cao chiết từ 

cây trâm ổi đặc biệt cao chiết từ bộ phận hoa có khả 

năng ức chế sự tăng trưởng và phát triển của hạt cải 

củ.  
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Bảng 4. Hiệu quả ức chế sự tăng trưởng thực vật của các cao chiết từ cây trâm ổi 

Nghiệm thức 

 

Hiệu quả ức chế (%) 

Chiều dài rễ Chiều dài thân Trọng lượng tươi Trọng lượng khô 

Đối chứng 0f 0e 0h 0gh 

T1 

T2,5 

T5 

T7,5 

28,48±0,88e 

50,47±3,61cd 

75,36±2,06ab 

82,07±4,13ab 

9,32±5,66de 

23,29±5,32cd 

32,12±3,15bc 

43,50±0,87ab 

28,93±0,55f 

40,95±1,44e 

58,51±0,71cd 

73,39±0,45b 

2,62 ±7,72fgh 

18,66±2,94de 

33,68±0,73bcd 

43,12±1,62ab 

T1 

T2,5 

T5 

T7,5 

28,10±0,19e 

48,92±1,20cd 

68,33±3,17bc 

71,81 ±1,80b 

4,21±7,48e 

26,74±6,60bcd 

29,61±2,56bc 

41,17±1,02abc 

19,26±0,26g 

26,23±0,31fg 

38,68±0,53e 

62,99±2,77c 

-2,92±6,98h 

13,14±2,13efg 

24,03± 1,21cde 

35,11±1,18bc 

T1 

T2,5 

T5 

T7,5 

43,32±4,04de 

71,13±9,95b 

83,57±4,83ab 

91,91±5,58a 

28,76±0,66bc 

36,93±0,99bc 

37,61±0,08abc 

55,71±1,79a 

37,66±3,12e 

52,03±1,30d 

75,96±1,36b 

95,14±1,99a 

18,31±1,02def 

32,56±2,95bcd 

47,76±0,30ab 

51,60±1,66a 

Ghi chú: Nghiệm thức đối chứng là nghiệm thức không sử dụng cao chiết.  Các chữ cái T, L, H thể hiện các nghiệm thức 

của cao chiết thân, lá và hoa của cây trâm ổi được khảo sát ở nồng độ 1; 2,5; 5 và 7,5 mg/mL. Các số có chữ cái theo sau 

giống nhau thì khác biệt không ý nghĩa ở mức 5% qua kiểm định Tukey. Giá trị âm thể hiện tác động kích thích tăng 

trưởng. 

3.5. Các cao chiết từ cây trâm ổi ảnh hưởng 

đến sự phân chia tế bào trong quá trình 

nguyên phân 

Hiệu quả ức chế của các cao chiết từ cây trâm ổi 

ảnh hưởng đến sự phân chia của tế bào trong quá 

trình nguyên phân, được trình bày ở Bảng 5. 

Bảng 5.  Thống kê tỉ lệ MI và tỷ lệ giảm MI của 

các cao chiết từ cây trâm ổi 

Nghiệm thức 
Hiệu quả ức chế (%) 

Tỷ lệ MI Tỷ lệ giảm MI 

ĐC 46,00±3,21a 0b 

T5 33,33±1,45b 27,13±3,81ab 

L5 36,67±3,18ab 19,35±9,33b 

H5 20,67±2,19c 54,16±7,63a 

Ghi chú: Số liệu là các giá trị trung bình của 3 lần lặp lại 

± sai số chuẩn.  Các chữ cái T, L, H thể hiện các nghiệm 

thức của cao chiết thân, lá và hoa của cây trâm ổi được 

khảo sát ở nồng 5 mg/mL. Các số có chữ cái theo sau khác 

nhau thì khác biệt có ý nghĩa ở mức 5% qua kiểm định 

Tukey. 

Chỉ số nguyên phân MI (Mitotic Index) được 

Champy (1922) đề xuất để chỉ tỷ lệ các tế bào đang 

ở các giai đoạn của quá trình nguyên phân trên tổng 

tất cả các tế bào trong đơn vị quan sát. Đây là một 

tiêu chuẩn quan trọng của sự sinh trưởng và còn 

được xem là một tham số để thiết lập tần số phân 

chia nguyên nhiễm của tế bào (Asita & Mokhobo, 

2013). 

Trong thí nghiệm này, các cao chiết từ cây trâm 

ổi cho tỷ lệ MI giảm so với đối chứng. Cao chiết ở 

bộ phận hoa có chỉ số nguyên phân thấp nhất là 

20,67%, tiếp theo là cao chiết ở thân 33,33% và lá 

46,00%. Ngược lại, tỷ lệ giảm MI thì cao chiết hoa 

có tỷ lệ phần trăm cao nhất là 54,13%, sau đó là thân 

với 27,13% và cuối cùng là cao chiết từ bộ phận lá 

19,35%. Qua tỷ lệ giảm MI cho thấy các cao chiết 

từ cây trâm ổi có hiệu quả ức chế sự phân chia tế bào 

ở quá trình nguyên phân. Do đó, có thể cho rằng các 

cao chiết từ cây trâm ổi có khả năng ức chế sự sinh 

trưởng và phát triển bình thường của hạt cải củ.  

Trong khảo sát này ghi nhận sự hiện diện của các 

kỳ đang trong giai đoạn phân chia, tuy nhiên do kích 

thước tế bào nguyên phân ở rễ cải củ rất nhỏ và khó 

nhận diện để phân biệt các kỳ phân chia. Chính vì 

thế, để quan sát rõ sự hiện diện của các giai đoạn 

nguyên phân cũng như quan sát các sai lệch NST, ở 

quá trình này được thực hiện trên đối tượng là hành 

tím, với phương pháp tương tự như ở đối tượng cải 

củ. Kết quả cho thấy, ở nồng độ 5 mg/mL các cao 

chiết từ cây trâm ổi có thể gây ảnh hưởng đến quá 

trình nguyên phân của rễ hành tím (Allium 

ascalonicum) và làm xuất hiện các sai lệch trên 

nhiễm sắc thể (NST). Các sai lệch NST được xác 

định dựa trên nghiên cứu Thảo và Anh (2018). Theo 

đó, các sai hình NST được ghi nhận là tế bào lệch 

cực, rối loạn NST, rối loạn kì giữa và kì sau NST và 

đứt gãy NST. Nghiên cứu của Mushtaq et al. (2019) 

nhận định rằng cùng với tỉ lệ giảm MI thì allelopathy 

cũng có thể dẫn đến sai hình NST do các hợp chất 

hóa sinh gây độc tế bào có thể ảnh hưởng đến cơ chế 

phân chia của chu kì tế bào. Cụ thể, trong nghiên 

cứu của Gulzar and Siddiqui (2014) và Gulzar et al. 
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(2016), đã xác nhận tác dụng của các chất hóa sinh 

phenolics đối với siêu cấu trúc và biến đổi tế bào học 

trên Allium cepa L. Trong số 10 hợp chất chính được 

chuyển đổi từ nghiên cứu thì 4-tert -butylcalix [4] 

arene được tìm thấy với thành phần cao nhất 

(19,89%). Các dẫn xuất khác nhau của calix [4] 

arene được biết là tạo ra các sai lệch nhiễm sắc thể 

trong tế bào mô phân sinh rễ của Allium cepa.  

3.6. Khả năng ức chế thực vật của các cao 

chiết từ cây trâm ổi đến độ dày, cấu 

trúc vách tế bào 

 Các tế bào được nhuộm với thuốc thử lugol 

được quan sát nhận thấy sự xuất hiện của các hạt vật 

chất khác nhau. Các tế bào có xử lý cao chiết thì các 

hạt vật chất hiện diện nhiều và dày đặc hơn ở tế bào 

đối chứng. Thông qua sự hiện diện của các hạt vật 

chất này bước đầu xác định các cao chiết từ cây trâm 

ổi có tác động đến cấu trúc tế bào. Các hạt vật chất 

bắt màu đen với lugol có thể là các chất dinh dưỡng 

như tinh bột hay carbohydrate và các phân tử giọt 

dầu có màu gần như trong suốt.  

Độ dày của vách tế bào ở nghiệm thức đối chứng 

mỏng hơn vách tế bào ở nghiệm thức có sử dụng các 

cao chiết từ cây trâm ổi. Điều này chứng minh các 

cao chiết từ cây trâm ổi có khả năng tác động đến độ 

dày vách tế bào. Kết quả phân tích độ dày vách tế 

bào được trình bày ở Bảng 6 cho thấy sự khác biệt 

giữa các tế bào các nghiệm thức cao chiết so với đối 

chứng. Trong đó, vách tế bào ở cao chiết của bộ 

phận hoa có độ dày lớn hơn các nghiệm thức còn lại, 

lên đến 109,58 µm. 

Bảng 6. Kích thước vách tế bào của các tế bào có 

sử dụng cao chiết và đối chứng  

Nghiệm thức Độ dày vách tế bào (μm) 

Đối chứng 44,17 ± 2,64d 

T5 94,17 ± 4,22b 

L5 79,17 ± 2,93c 

H5 109,58 ± 3,50a 

Ghi chú: Số liệu là các giá trị trung bình của 5 lần lặp lại 

± sai số chuẩn. Các chữ cái T, L, H thể hiện các nghiệm 

thức của cao chiết thân, lá và hoa của cây trâm ổi được 

khảo sát ở nồng 5 mg/mL. Các số có chữ cái theo sau khác 

nhau thì khác biệt có ý nghĩa ở mức 5 % qua kiểm định 

Tukey. 

Từ kết quả thí nghiệm trên cho thấy được các cao 

chiết từ cây trâm ổi có khả năng làm tăng độ dày 

vách tế bào. Chiết xuất từ lá của trâm ổi cũng có khả 

năng thay đổi tính thấm màng tế bào và làm tăng 

hoạt động của các dạng phản ứng oxy hóa trên xà 

lách (Lactuca sativa L.) (Kato-Noguchi & 

Kurniadie, 2021). Zang et al. (2015) chỉ ra rằng, 

allelochemicals có thể ức chế hoạt động của các 

enzyme kháng oxy hóa và tăng mức độ gốc tự do, 

dẫn đến quá trình peroxy hóa lipid màng lớn hơn và 

thay đổi điện thế màng, gây ảnh hưởng đến sự sinh 

trưởng và phát triển bình thường của thực vật. 

3.7. Ảnh hưởng của cao chiết từ các bộ 

phận của cây trâm ổi đến khả năng 

quang hợp của thực vật 

Các cao chiết từ cây trâm ổi có khả năng ức chế 

quá trình quang hợp của thực vật bằng việc làm giảm 

hàm lượng các sắc tố quang hợp như chlorophyll a, 

b và carotenoid. Kết quả định lượng các sắc tố quang 

hợp của cải củ được trình bày trong Bảng 7.  

Bảng 7. Hàm lượng sắc tố quang hợp trung bình 

của cải củ sau 7 ngày xử lý bằng cao chiết 

từ cây trâm ổi 

Nghiệm 

thức 

Các sắc tố quang hợp (µg/g lá tươi) 

Chlorophyll a Chlorophyll b Carotenoid 

Đối chứng 20,24± 0,61a 24,45±1,01a 6,24±0,22a 

T5 17,24±0,97c 21,75±0,77b 2,55±0,38b 

L5 18,75±0,34b 21,89±0,40b 2,35±0,48b 

H5 16,74±0,36c 21,90±0,67b 0,53±0,29c 

Ghi chú: Số liệu là các giá trị trung bình của 5 lần lặp lại 

± sai số chuẩn. Các chữ cái T, L, H thể hiện các nghiệm 

thức của cao chiết thân, lá và hoa của cây trâm ổi được 

khảo sát ở nồng 5 mg/mL. Các số có chữ cái theo sau khác 

nhau thì khác biệt có ý nghĩa ở mức 5 % qua kiểm định 

Tukey. 

Từ Bảng 7 cho thấy, hàm lượng sắc tố 

chlorophyll a tại các nghiệm thức được xử lí bằng 

cao chiết thấp hơn và khác biệt có ý nghĩa thống kê 

so với nghiệm thức đối chứng. Cao chiết của hoa và 

thân làm giảm hàm lượng chlorophyll a khoảng 1,2 

lần so với đối chứng. Tương tự đối với hàm lượng 

chlorophyll b, các nghiệm thức có xử lý cao chiết 

cũng thấp hơn nghiệm thức đối chứng. Sắc tố 

carotenoid từ nghiệm thức được xử lí bằng cao chiết 

lá và thân thấp hơn khoảng 2,4 lần và từ nghiệm thức 

hoa thấp hơn khoảng 11,8 lần so với nghiệm thức 

đối chứng. Việc làm giảm hàm lượng các sắc tố trên 

sẽ ức chế sự sinh trưởng và phát triển thực vật 

(Batish et al., 2006). 

Có thể kết luận rằng, các cao chiết từ cây trâm ổi 

gây ức chế quá trình quang hợp và ảnh hưởng đến 

việc tạo ra sản phẩm quang hợp là những nguyên 

liệu cơ bản hợp chất hữu cơ cần thiết, để cung cấp 

cho các quá trình biến dưỡng của tế bào. Chính 

những thay đổi này, đã tác động trực tiếp đến quá 

trình sinh trưởng và phát triển ở thực vật. 
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4. KẾT LUẬN 

Cao chiết ở cả ba bộ phận thân, lá và hoa của cây 

trâm ổi đều có chứa các hợp chất như: flavonoid, 

alkaloid, phenolic, saponin, coumarin và hàm lượng 

flavonoid và phenolic cũng cao nhất ở bộ phận hoa. 

Các cao chiết từ trâm ổi có khả năng ức chế nảy 

mầm hạt cải củ và thể hiện hiệu quả ức chế chiều dài 

rễ, chiều dài thân, trọng lượng tươi và trọng lượng 

khô, trong đó cao chiết hoa cho khả năng ức chế cao 

nhất. Bên cạnh đó, các cao chiết còn gây ra các tác 

động tiêu cực đến sự sinh trưởng và phát triển thực 

vật bằng việc ức chế sự phân chia tế bào trong quá 

trình nguyên phân, tăng độ dày vách tế bào và làm 

giảm hàm lượng các sắc tố quang hợp.  
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